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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp tục áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất) và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định 2336/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 

2026 tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2026; 

Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào 

Cai về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 đối với các cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và đơn vị sự 

nghiệp công lập cấp tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Nghị quyết số 226-NQ/ĐU ngày 26/3/2026 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung theo thẩm quyền; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

115/TTr-SNNMT ngày 25/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tiếp tục áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường được ban hành tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (trước 

hợp nhất) và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (trước hợp nhất) cho đến khi cơ quan có 

thẩm quyền ban hành văn bản thay thế (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; khẩn trương xây dựng, tham mưu ban 

hành định mức, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đảm bảo theo quy định, hoàn thành trong quý 

II năm 2026. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 

Môi trường; Tài chính, Xây dựng; Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, 

Tài chính, Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- UBND các xã, phường; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TNMT (Oanh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Nguyễn Thành Sinh 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ 

THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

VÀ MÔI TRƯỜNG DO HAI TỈNH LÀO CAI VÀ YÊN BÁI TRƯỚC HỢP 

NHẤT ĐÃ BAN HÀNH 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2026 của UBND tỉnh 

Lào Cai) 

I. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

- Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Yên Bái, 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái; 

- Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Yên 

Bái, Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong 

lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

II. DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH 

VỤ CÔNG THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI  TRƯỜNG 

- Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai (trước hợp nhất), Ban hành đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất 

đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Yên Bái, 

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

- Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai 

(trước hợp nhất), Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai (trước hợp nhất), Phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai (trước hợp nhất), Ban hành đơn giá sản phẩm thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Yên Bái, 

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

- Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai (trước hợp nhất), Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường bổ 

sung trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
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- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Yên Bái, 

Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

- Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

(trước hợp nhất), Ban hành Bộ đơn giá hoạt động trạm thủy văn tự động, đơn giá 

hoạt động của trạm quan trắc tài nguyên nước mặt tự động, liên tục, cố định và 

đơn giá hoạt động trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất tự động, liên tục, cố 

định trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh Yên Bái 

Ban hành đơn giá dịch vụ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
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